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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện

1 Phùng Công Nghiệp 2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2020-2021 3.07 Xuất sắc Tiếp tục

2 Bùi Thị Ngọc 1 Công nghệ thông tin
Xét tuyển thẳng

Hộ cận nghèo
Xét mới

Ghi chúNăm thứ Ngành học
Năm bắt đầu nhận 

học bổng

TỔNG HỢP DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ XUẤT NHẬN HỌC BỔNG 

NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách trên gồm 02 sinh viên, trong đó có 01 sinh viên tiếp tục xét nhận học bổng và 01 sinh viên xét mới./.

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên
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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
Ghi chúNăm thứ Ngành học

Năm bắt đầu nhận 

học bổng

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên

TT Họ và tên Ngành học
Năm bắt đầu nhận học 

bổng
Ghi chú

1 Lê Thị Thúy Khoa học Môi trường 2015-2016 Tiếp tục

2 Võ Thị Lê Na Công nghệ kỹ thuật Hóa học 2016-2017 Tiếp tục

MẪU 2

DANH SÁCH SINH VIÊN TIẾP TỤC ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

NĂM HỌC 2018-2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
Ghi chúNăm thứ Ngành học

Năm bắt đầu nhận 

học bổng

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên

3 Nguyễn Như Nguyệt Quốc tế học 2015-2016 Tiếp tục

4
Nông Thị Dung

(Khiếm thị)
Công tác xã hội 2016-2017 Tiếp tục

5 Lê Thị Trang Ngôn ngữ Hàn Quốc 2015-2016 Tiếp tục

6 Doãn Minh Ngọc Ngôn ngữ Anh 2016-2017 Tiếp tục

7 Bùi Văn Linh Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 2015-2016

Tiếp tục

Là người dân tộc thiểu 

số, Có ý thức vượt lên 

hoàn cảnh khó khăn để 

cố gắng trong

học tập và rèn luyện 

8 Kiều Công Hoàng Anh Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 2016-2017 Tiếp tục

9 Nguyễn Anh Phương Khoa học máy tính 2016-2017 Tiếp tục

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
Ghi chúNăm thứ Ngành học

Năm bắt đầu nhận 

học bổng

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên

10 Nguyễn Thị Loan Sư phạm Ngữ văn 2016-2017 Tiếp tục

11 Đậu Thị Sương Luật kinh doanh 2015-2016 Tiếp tục

12 Đỗ Thị Hồng Huệ Dược học 2015-2016 Tiếp tục

13 Lê Thị Xuân Quỳnh Y khoa 2016-2017 Tiếp tục

TT Họ và tên Ngành học
Năm bắt đầu nhận học 

bổng

1 Vũ Thanh Thảo Công nghệ thông tin 2018-2019

2 Đới Thị Thúy Hằng Kế toán 2018-2019

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Kinh tế

MẪU 3

DANH SÁCH SINH VIÊN MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

NĂM HỌC 2018-2019

Khoa Luật

Khoa Y Dược

Danh sách trên gồm 13 sinh viên./.
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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
Ghi chúNăm thứ Ngành học

Năm bắt đầu nhận 

học bổng

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên

3 Lê Thị Xuân Sư phạm Ngữ văn 2018-2019
Hoàn cảnh khó khăn, bố 

bị bệnh xơ gan

4 Hoàng Bảo Nguyên Sư phạm Ngữ Văn 2018-2019 Mồ côi cả cha lẫn mẹ

5 Lữ Ngọc Ánh Quản trị trường học 2018-2019

6 Lương Văn Nguyên Quản trị trường học 2018-2019

7 Hoàng Thị Thu Hà Dược học 2018-2019

TT Họ và tên Ngành học
Năm bắt đầu nhận học 

bổng
Lý do loại

1 Nguyễn Sinh Thượng Cơ điện tử 2014-2015

2 Trần Ngọc Khánh Linh Tài chính Ngân hàng 2015-2016
Kết quả học tập và rèn 

luyện thấp

Khoa Y Dược

Danh sách trên gồm 7 sinh viên./.

MẪU 4

Trường Đại học Kinh tế

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ LOẠI HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

NĂM HỌC 2018-2019
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Điểm học tập Xếp loại rèn luyện
Ghi chúNăm thứ Ngành học

Năm bắt đầu nhận 

học bổng

Năm học 2019-2020

TT Họ và tên

3 Lê Thị Hiền Sư phạm Hóa học 2014-2015

4 Hà Thanh Hằng Sư phạm Ngữ Văn 2015-2016

5 Hoàng Gia Thuần Sư phạm Ngữ Văn 2017-2018

6 Nguyễn Thanh Hậu Sư phạm Hóa học 2017-2018
Kết quả học tập và rèn 

luyện thấp

7 Triệu Anh Dũng Dược học 2016-2017 Kết quả học tập thấp

Danh sách trên gồm 7 sinh viên./.

Trường Đại học Giáo dục

Khoa Y Dược


